TUẦN 32: Nhánh 4: Ngày và đêm
(Thực hiện 1 tuần: từ ngày 20/4  đến ngày 24/4/2026)
Thứ hai, ngày 20 tháng 4 năm 2026
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG
- Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thể hiện hành vi thói quen văn minh lịch sự khi giao tiếp với người khác.
- Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ, các biện pháp phòng chống dịch bệnh giao mùa, giữ gìn sức khỏe khi trời lạnh. 
- Cho trẻ xem các tranh ảnh, băng hình về nước và hiện tượng tự nhiên.
- Trò chuyện lồng ghép nội dung ATGT.
- Trẻ đến góc chơi theo ý thích. Trẻ đăng kí góc chơi.
- Điểm danh, kiểm tra vệ sinh trẻ.
- Thể dục sáng: Hô hấp: Hít vào thở ra
- Tay:  Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên
- Lưng, bụng, lườn: Quay người sang trái, sang phải.
- Chân: Bước lên phía trước, bước sang ngang; ngồi xổm, đứng lên;  
- Bật: Bật tại chỗ, bật tiến về phía trước
Mỗi động tác cho trẻ tập 4 lần 4 nhịp kết hợp với lời, nhạc các bài hát “Nào chúng ta cùng tập thể dục” “Nắng sớm”)
[bookmark: _Hlk226957542][bookmark: _Hlk226963281]*Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ bắt chước tập thể dục buổi sáng theo khả năng. 
II. HOẠT ĐỘNG HỌC:
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
Đề tài: Trò chuyện về ngày và đêm
1. Mục đích yêu cầu.
1.1. Kiến thức:
- Trẻ biết được tên gọi, đặc điểm nổi bật của ban ngày và ban đêm (ban ngày có mặt trời, ban đêm có mặt trăng và các ngôi sao).
- Trẻ biết được thời gian xuất hiện của mặt trời các buổi trong ngày. Trẻ biết
được mặt trăng và các vì sao xuất hiện vào ban đêm.
[bookmark: _Hlk226957717]*Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ biết được ban ngày, ban đêm.
1.2. Kĩ năng:
- Rèn cho trẻ phân biệt được các hiện tượng tự nhiên ban ngày và ban đêm
- Rèn cho trẻ phân biệt được mặt trời, mặt trăng và các vì sao
[bookmark: _Hlk226957791]*Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ chú ý quan sát, lắng nghe.
[bookmark: _Hlk226957804] 1.3. Thái độ:  Giáo dục trẻ yêu quý thiên nhiên.
*Đối với trẻ khuyết tật: Giáo dục trẻ yêu quý thiên nhiên.
2. Chuẩn bị.
2.1. Đồ dùng của cô: 2 bức tranh: ban đêm, ban ngày.  Video: “Sự tích ngày và đêm”.  Nhạc bài hát: “Cháu vẽ ông mặt trời”
2.1. Đồ dùng của trẻ: Tranh vẽ nhóm khi tham gia chơi trò chơi 
3. Hướng dẫn.
	                        Hoạt động của cô
	  Hoạt động của trẻ
	Hoạt động của trẻ KT

	1. Ổn định gây hứng thú:
- Cô cho trẻ xem video “Sự tích ngày và đêm”
- Cô đố các con, khi ông măt trời xuất hiện người ta gọi là ban gì?
- Khi ông mặt trăng xuất hiện người ta gọi là ban gì?
- Để biết được điều bạn nói có đúng không thì hôm nay cô và các con hãy cùng nhau tìm hiểu nhé.
2. Nội dung:
* HĐ1: Trò chuyện về ngày và đêm 
* Tìm hiểu dấu hiệu nổi bật của ban ngày       
+ Cô đố chúng mình biết bức tranh này là bức tranh ban ngày hay ban đêm?
+ Vì sao con biết đây là bức tranh ban ngày?
+ Bầu trời ban ngày như thế nào?
+ Mặt trời mọc vào lúc nào?
+ Buổi sáng chúng mình thường làm gì?
+ Ban ngày mọi người thường làm những công việc gì?
=> Cô khái quát: Các con ạ! Bắt đầu một ngày mới, khi mặt trời thức dậy lúc đó được gọi là ban ngày. Mặt trời tỏa ánh nắng chiếu sáng giúp mọi người hoạt động và làm việc dễ dàng hơn.
* Tìm hiểu một số dấu hiệu nổi bật ban đêm:
- Cô cho trẻ quan sát bức tranh ban đêm.
+ Ông mặt trời lặn khi nào?
+ Các con ơi cô có bức tranh gì đây?
+ Bức tranh buổi tối như thế nào?
+ Trên bầu trời ban đêm các con nhìn thấy gì?
+ Các con cùng quan sát xem buổi tối mọi người mọi người đang làm gì?
+ Để hoạt động và làm việc vào buổi tối dễ dàng thì phải cần đến gì?
+ Vì sao?
- Trẻ KT. Con ơi ban ngày đâu?
- Ban đêm đâu?
=> Cô khái quát: Khi màn đêm buông xuống không có ánh mặt trời bầu trời trở nên tối, trên bầu trời có mặt trăng và các vì sao lấp lánh mọi người trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả cùng quây quần bên nhau cùng ăn cơm, học bài…mọi vật chìm vào giấc ngủ.
* Mở rộng: Ban ngày và ban đêm còn có những hoạt động gì nữa?
* Giáo dục: 
*HĐ2. Luyện tập
* Trò chơi 1: Nhanh tay nhanh mắt
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi, luật chơi:
 + Cách chơi: Trẻ lựa chọn hình ảnh lô tô các hoạt động ban ngày (ban đêm) xếp ra bảng theo yêu cầu của cô.
- Cô cho trẻ chơi 1-2 lần.
- Cô cùng trẻ kiểm tra kết quả chơi, động viên khen ngợi trẻ.
 *Trò chơi 2: Vòng quay thời gian
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi, luật chơi:
+ Cách chơi: Trẻ lựa chọn lô tô trẻ thích (lô tô mặt trời, mặt trăng, hoạt động con người ban ngày, ban đêm). Sau đó vận động theo giai điệu bài hát. Khi cô nói “Ban ngày” hoặc “Ban đêm” thì trẻ nào có hình ảnh, hoạt động tương ứng sẽ nhảy vào vòng tròn.
+ Luật chơi: Bạn nào nhảy sai thì sẽ phải nhảy lò cò 1 vòng.
- Cô cho trẻ chơi 1-2 lần.
 3. Kết thúc: Trẻ hát bài “Cháu vẽ ông mặt trời” đi ra ngoài.
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III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1. HĐCCĐ: Quan sát: Cây bưởi
1.1. Mục đích, yêu cầu
[bookmark: _Hlk226962496]- Kiến thức: Trẻ biết được tên gọi, đặc điểm, lợi ích của cây bưởi.
[bookmark: _Hlk226962536]- Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích.
[bookmark: _Hlk226962565]- Thái độ: Giáo dục trẻ biết bảo vệ cây cối không bẻ cành hái lá nơi công cộng. 
[bookmark: _Hlk226962636]*Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ biết được tên gọi và một vài đặc điểm của cây bưởi.
- Rèn kỹ năng chú ý quan sát.
- Giáo dục trẻ biết bảo vệ cây cối không bẻ cành hái lá nơi công cộng.
1.2. Chuẩn bị. Đồ dùng của cô: Sân rộng, an toàn. Cây bàng cho trẻ quan sát.
- Đồ dùng của trẻ: xếp hình, gấp quạt giấy, gấp thuyền, xâu hạt
1.3. Hướng dẫn.  Cô cho trẻ nhẹ nhàng đi ra sân và vừa đi vừa hát bài “Nắng sớm”.  Cô cho trẻ quan sát cây bưởi và đàm thoại cùng trẻ.
- Đây là cây gì? Cây bưởi có những bộ phận nào? Đây là bộ phận gì của cây?
- Rễ cây có đặc điểm gì? Thân cây có như nào? Lá cây có màu gì? Lá to hay nhỏ? Chúng ta trồng cây để làm gì?
- Để có cây tươi tốt và nhiều quả phải làm gì? Trồng và chăm sóc như thế nào?
- Trẻ KT. Con ơi cây bưởi đâu? Lá cây bưởi đâu?
=> Cô giáo dục trẻ chăm sóc và bảo vệ cây
2. TCVĐ: Mèo đuổi chuột
3. CTD: Cô cho trẻ chơi ĐCNT, phấn, lá,…
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC
1. Góc phân vai: Bán hàng, bác sĩ, nấu ăn.
2. Góc xây dựng: Xây vườn hoa.
3. Góc sách truyện: Xem tranh ảnh, sách truyện về nước, hiện tượng tự nhiên.
4. Góc nghệ thuật: Hát, múa các bài hát về chủ đề. Vẽ theo ý thích.
5. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây.
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Dạy trẻ cách sử lí khi bị lấy phá đồ chơi.
1.1. Mục đích – yêu cầu
- Kiến thức: Trẻ biết những việc nên làm và không nên làm khi bị bạn lấy / phá đồ chơi.
- Giáo dục trẻ luôn giữ bình tĩnh, biết kiểm soát cảm xúc của mình, chơi hoà đồng với bạn
*Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ biết giữ đồ chơi của mình.
1.2. Chuẩn bị:  Đồ chơi. Tranh trẻ bị bạn khác lấy / phá đồ chơi .
1.3. Hướng dẫn.
HĐ 1: Xử lý tình huống. Tạo tình huống cho trẻ thảo luận hoặc xem tranh tình huống. “Con đang chơi đồ chơi, bắt ngờ bị bạn lấy / phá đồ chơi, con sẽ làm gi?
- Trẻ chia nhóm thảo luận : Giáo viên quan sát và đến từng nhóm trẻ để hôc trợ
- Cô mời đại diện nhóm lên trình bày cách sử lý của nhóm mình
=> Bạn lấy đồ chơi của con là không đúng , tuy nhiên con không nên gây gổ với bạn mà cần bình tĩnh để tìm cách giải quyết .
- Khi bạn lấy /phá đồ chơi của con con có thể nói với bạn là đồ chơi này con đã chọn trước , chỉ cho bạn nơi có thể tìm đồ chơi khác để chơi. Trong trường hợp con không thể thoả hiệp với bạn bè về món đồ chơi , con có thể nói với cô giáo để có biện pháp xử lý phù hợp
HĐ 2:TC đóng vai. Chia trẻ thành 2 nhóm chơi, lần lượn mỗi nhóm cử các bạn đóng vai chơi đồ chơi, và có bạn đến lấy/ phá đồ chơi
- Trẻ nhóm còn lại sẽ quan sát tình huống đóng vai và nhận xét
- Cô nhận xét, tuyên dương nhóm có cách xử lý phù hợp , chỉ ra những cách xử lý chưa phù hợp.
2. Chơi tự do ở các góc chơi
3. Vệ sinh - Trả trẻ

*****
Thứ ba, ngày 21 tháng 4 năm 2026
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG
- Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thể hiện hành vi thói quen văn minh lịch sự khi giao tiếp với người khác.
- Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ, các biện pháp phòng chống dịch bệnh giao mùa, giữ gìn sức khỏe khi trời lạnh. 
- Cho trẻ xem các tranh ảnh, băng hình về nước và hiện tượng tự nhiên.
- Trò chuyện lồng ghép nội dung ATGT.
- Trẻ đến góc chơi theo ý thích. Trẻ đăng kí góc chơi.
- Điểm danh, kiểm tra vệ sinh trẻ.
- Thể dục sáng:
- Hô hấp: Hít vào thở ra
- Tay:  Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên
- Lưng, bụng, lườn: Quay người sang trái, sang phải.
- Chân: Bước lên phía trước, bước sang ngang; ngồi xổm, đứng lên;  
- Bật: Bật tại chỗ, bật tiến về phía trước
Mỗi động tác cho trẻ tập 4 lần 4 nhịp kết hợp với lời, nhạc các bài hát “Nào chúng ta cùng tập thể dục” “Nắng sớm”)
[bookmark: _Hlk226963313][bookmark: _Hlk226968827]*Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ bắt chước tập thể dục buổi sáng theo khả năng. 
II. HOẠT ĐỘNG HỌC
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
Đề tài: VĐCB: Bò trườn theo hướng thẳng - đi trong đường hẹp
1. Mục đích - Yêu cầu:
1.1. Kiến thức. Trẻ nhớ tên vận động. 
- Trẻ biết bò trườn theo hướng thẳng - đi trong đường hẹp
[bookmark: _Hlk226963352]*Đối với trẻ khuyết tật:Trẻ biết bắt chước bạn theo khả năng.
[bookmark: _Hlk226963372]1.2. Kỹ năng. Rèn kỹ năng khéo léo cho trẻ
[bookmark: _Hlk226963387]*Đối với trẻ khuyết tật: Rèn kỹ năng khéo léo cho trẻ.
[bookmark: _Hlk226963397]1.3. Thái độ. Giáo dục trẻ thường xuyên tập thể dục và ăn uống đủ chất để cơ thể khoẻ mạnh.
[bookmark: _Hlk226963796]*Đối với trẻ khuyết tật: Giáo dục trẻ thường xuyên tập thể dục và ăn uống đủ chất để cơ thể khoẻ mạnh
2. Chuẩn bị.
2.1. Đồ dùng của cô:
- Giáo án, nhạc bài hát: “Trời nắng trời mưa, cho tôi đi làm mưa với” Hai con đường dích dắc.
2.2. Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng.
3. Hướng dẫn.
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ
	Hoạt động của trẻ KT

	1. Ổn định tổ chức:
- Để có cơ thể khỏe mạnh chúng ta phải làm gì?
- Đúng rồi chúng ta phải ăn uông đủ chất và thường xuyên tập luyện thể dục đấy.
- Cô giới thiệu tên bài.
2. Nội dung:
*HĐ1. Khởi động 
- Cho trẻ khởi động đi các kiểu chân (theo nhạc bài hát “Trời nắng trời mưa” )
- Về đội hình 3 hàng ngang tập bài tập phát triển chung.
*HĐ2. Trọng động
BTPTC
+  Tay: Hai tay đưa sang ngang, đưa về phía trước (2lx4n)
+ Chân: Tay chống hông, lần lượt từng chân co (4lx8n)
+ Bụng: Đứng quay người sang 2 bên (2lx4n)
+ Bật: Bật chụm tách (2lx4n)
 VĐCB: Bò trườn theo hướng thẳng – đi trong đường hẹp
- Hôm nay cô dạy chúng mình bài vận động cơ bản: “Bò trườn theo hướng thẳng - đi trong đường hẹp”
- Cô làm mẫu lần 1: không phân tích.
- Hỏi trẻ tên vận động.
- Cô làm mẫu lần 2: kết hợp phân tích: TTCB:2 tay và 2 chân cô tiếp sát mặt sàn, 2 tay sát vạch xuất phát, mắt nhìn thẳng về phía trước, khi có hiệu lệnh 1 tiếng sắc xô thì cô sẽ phối hợp tay chân cô bò trườn về phía trước, cô bò đến bình nước cô đứng dậy đi nhẹ nhàng trong đoạn đường hẹp, khi đi cô luôn chú ý mắt nhìn thẳng về trước, chân không chạm vào vạch của 2 bên đường, đi hết đoạn đường hẹp cô dừng lại và nhẹ nhàng đi về cuối hàng.
- Hỏi trẻ tên vận động.
- Cô mời 1 - 2 bạn khá lên thực hiện vận động
- Hỏi trẻ tên bài tập?
* Trẻ thực hiện 
- Cô cho tổ, nhóm, cá nhân lên tập luyện
- Cô bao quát, động viên và sửa sai (nếu có)
- Cô hỏi trẻ: Các con vừa tập xong bài tập gì?
*HĐ3. Hồi tĩnh:
- Trẻ đi nhẹ nhàng trên nền nhạc bài hát “cho tôi đi làm mưa với”
3. Kết thúc: Nhận xét, khen trẻ
	
- Trẻ trả lời






- Trẻ đi các kiểu đi




- Trẻ tập








- Trẻ quan sát và lắng nghe cô làm mẫu













- Trẻ trả lời
- Trẻ thực hiện

- Trẻ trả lời

- Trẻ thực hiện

- Trẻ trả lời



- Trẻ hát và đi cùng cô
- Trẻ nghe
	
- Trẻ chú ý lắng nghe.




- Trẻ bắt chước theo khả năng.



- Trẻ bắt chước theo khả năng.






- Trẻ chú ý quan sát và lắng nghe cô làm mẫu












- Trẻ chú ý



- Trẻ bắt chước bạn theo khả năng




- Trẻ bắt chước theo khả năng.


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1. HĐCMĐ: Quan sát cây phượng
1.1. Yêu cầu.
- Trẻ nêu được một số đặc điểm các bộ phận của cây, biết được lợi ích của cây.
[bookmark: _Hlk226963848]- Rèn kỹ năng miêu tả và quan sát cho trẻ.
[bookmark: _Hlk226963900]- Giáo dục trẻ yêu quý chăm sóc và bảo vệ cây.
[bookmark: _Hlk226964045]*Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ biết tên gọi và một vài đặc điểm nổi bật.
- Rèn kỹ năng chú ý quan sát cho trẻ.
- Giáo dục trẻ yêu quý chăm sóc và bảo vệ cây.
2. Chuẩn bị.
- Cây phượng cho trẻ quan sát, đồ chơi ngoài trời: bóng, vòng, phấn...
3. Hướng dẫn. Cô cho trẻ nhẹ nhàng đi ra sân và vừa đi vừa hát bài “Nắng sớm”
- Cô cho trẻ quan sát cây phượng và đàm thoại cùng trẻ.
- Đây là cây gì?  Cây phượng có những bộ phận nào? Đây là bộ phận gì của cây? Rễ cây có đặc điểm gì? Thân cây có như nào?  Vỏ thân cây sần sùi hay nhẵn mịn?  Lá cây có màu gì? Lá to hay nhỏ? Chúng ta trồng cây để làm gì?
- Trẻ KT. Con ơi cây phượng đâu? Lá cây phượng đâu?
- Ngoài cây phượng ra trong sân trường còn trồng cây nào nữa ? 
- Để có cây tươi tốt và nhiều quả phải làm gì? Trồng và chăm sóc như thế nào?
=> Cô giáo dục trẻ chăm sóc và bảo vệ cây
2. TCVĐ: “Trời nắng trời mưa”
3. Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, lá cây, nước,...
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC
1. Góc phân vai: Bán hàng, bác sĩ, nấu ăn.
2. Góc xây dựng: Xây vườn hoa.
3. Góc sách truyện: Xem tranh ảnh, sách truyện về nước, hiện tượng tự nhiên.
4. Góc nghệ thuật: Hát, múa các bài hát về chủ đề. Vẽ theo ý thích.
5. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây.
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
[bookmark: _Hlk150607998]1.Học tiếng Anh qua phần mềm FutureLang từ vựng: Summer (mùa hè).
1.1.Mục đích- Yêu cầu
- Trẻ nhận biết và phát âm đúng từ vựng thông qua ứng dụng phần mềm FutureLang. Trẻ nắm được từ vựng: Summer
- Trẻ nghe, hiểu và nói câu đơn giản: Summer (mùa hè)
- Rèn kỹ năng phát âm tiếng anh. 
- Trẻ hứng thú và tích cực tham gia hoạt động
*Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ chú ý và lắng nghe.
1.2. Chuẩn bị. Phần mềm FutureLang. Thẻ hình ảnh từ Summer (mùa hè)
- Máy tính, ti vi, nhạc, búa đập chút chít.  Trang phục cô trẻ gọn gàng
1.3. Hướng dẫn
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ
	Hoạt động của trẻ KT

	1. Ổn định tổ chức
- Cô  cho trẻ múa hát bài: One littie finger
- Giới thiệu cho trẻ bài học hôm nay Summer là mùa hè.
2. Nội dung
* HĐ 1: Dạy từ vựng mới Summer
+ Lần 1: Cô mở bài học trên phần mềm
- Hỏi trẻ hôm nay các con được học bài gì?
+ Lần 2: Cô mở bài học trên phần mềm.
- Cô giới thiệu từ vựng Summer gọi tên yêu cầu trẻ lặp lại trên máy.
- Cô bật phát âm: Summer cho trẻ 3 lần rồi yêu cầu trẻ lặp lại. 
- Cô giáo giải thích nghĩa từ:  
+ Summer ( mùa hè).
- Cô giáo gọi cả lớp, tổ nhóm, cá nhân lên đọc từ Summer. 
Trong quá trình đọc cô sửa sai.
+ Cô giáo kiểm tra trẻ nhớ cách đọc và nhận diện từ qua tranh: Cô giơ hình ảnh trẻ đọc từ bằng tiếng anh
* HĐ 2: Trò chơi luyện tập 
+ Trò chơi 1: Nhìn hình ảnh đoán tên âm thanh (Cô mở trên ứng dụng)
Cô tổ chức cho trẻ chơi 2 lần. Động viên trẻ chơi.
+ Trò chơi 2: Ai nhanh nhất
- Cách chơi: Đặt hai thẻ trên bàn, trẻ tìm hình ảnh khi nghe phát âm của hình ảnh đó bằng cách đập búa vào thẻ hình ảnh có phát âm tương ứng.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2 lần. Động viên trẻ chơi
* HĐ3: Kết thúc 
- Cô và trẻ cùng hát và vận động theo bài hát: “lf you happy”  
- Cô nhận xét -  động viên khen trẻ 
	
- Trẻ hưởng ứng cùng cô
- Trẻ hát và vận động 

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng  nghe.



- Trẻ  phát âm

- Lớp, cá nhân trẻ được thực hành trên máy






- Trẻ tham gia chơi








- Trẻ hưởng ứng cùng cô
	
- Trẻ hưởng ứng cùng cô



- Trẻ chú ý lắng nghe

- Trẻ chú ý lắng nghe


- Trẻ chú ý lắng nghe
- Trẻ chú ý





- Trẻ chú ý quan sát





- Trẻ hưởng ứng cùng cô



2. Chơi tự do
3. Vệ sinh - Trả trẻ
*****
Thứ tư, ngày 22 tháng 4 năm 2026
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG
- Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thể hiện hành vi thói quen văn minh lịch sự khi giao tiếp với người khác.
- Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ, các biện pháp phòng chống dịch bệnh giao mùa, giữ gìn sức khỏe khi trời lạnh. 
- Cho trẻ xem các tranh ảnh, băng hình về nước và hiện tượng tự nhiên.
- Trò chuyện lồng ghép nội dung ATGT.
- Trẻ đến góc chơi theo ý thích. Trẻ đăng kí góc chơi.
- Điểm danh, kiểm tra vệ sinh trẻ.
- Thể dục sáng:
- Hô hấp: Hít vào thở ra
- Tay:  Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên
- Lưng, bụng, lườn: Quay người sang trái, sang phải.
- Chân: Bước lên phía trước, bước sang ngang; ngồi xổm, đứng lên;  
- Bật: Bật tại chỗ, bật tiến về phía trước
Mỗi động tác cho trẻ tập 4 lần 4 nhịp kết hợp với lời, nhạc các bài hát “Nào chúng ta cùng tập thể dục” “Nắng sớm”)
[bookmark: _Hlk226968866][bookmark: _Hlk226987568]*Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ bắt chước tập thể dục buổi sáng theo khả năng. 
II. HOẠT ĐỘNG HỌC
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
Đề tài: Biểu diễn Mùa hè đến, cháu vẽ ông mặt trời, nắng sớm.
Nghe hát: Cái cò đi đón cơn mưa.
TCAN: Ai nhanh nhất.
1. Mục đích- Yêu cầu
1.1. Kiến thức:
- Trẻ biết biểu diễn bài hát “Mùa hè đến, cháu vẽ ông mặt trời, nắng sớm” bằng các hình thức biểu diễn khác nhau như hát, vỗ tay, gõ đệm theo nhịp, phách, múa minh họa…
- Nhớ tên bài hát “Cái cò đi đón cơn mưa” và cảm nhận giai điệu vui tươi, nhộn nhịp.
[bookmark: _Hlk226969036]*Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ chú ý lắng nghe và hưởng theo giai điệu bài hát.
1.2. Kỹ năng
- Trẻ biểu diễn thành thạo các bài hát “Mùa hè đến, cháu vẽ ông mặt trời, nắng sớm”
- Biết giao lưu văn nghệ, biết phối hợp cùng bạn để vận động.
- Nhớ được cách chơi, luật chơi.
[bookmark: _Hlk226969080]*Đối với trẻ khuyết tật: Biết bắt chước bạn chơi theo khả năng.
1.3. Thái độ
[bookmark: _Hlk226969092] - Hứng thú tham gia vận động theo bài hát. 
*Đối với trẻ khuyết tật: Hứng thú tham gia vận động theo bài hát.
2. Chuẩn bị
2.1. Đồ dùng của cô
- Máy tính nhạc các bài hát: “Mùa hè đến, cháu vẽ ông mặt trời, nắng sớm”, “Cái cò đi đón cơn mưa”
- Máy tính, máy chiếu.
2.2. Đồ dùng của trẻ
- Dụng cụ âm nhạc: Phách, mõ, xắc xô.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ
	Hoạt động của trẻ KT 

	1. Ổn định tổ chức:
- Cô giới thiệu chương trình “Giao lưu âm nhạc” với chủ đề “Bé yêu âm nhạc”. 
- Đến với “Bé yêu âm nhạc” ngày hôm nay có các ban nhạc được giao lưu.Thể hiện tài năng ca hát múa nhẩy, đồng thời cảm nhận được vẻ đẹp của thời tiết mùa hè, của các hiện tượng tự nhiên.
2. Nội dung:
* HĐ1: Biểu diễn văn nghệ
- Và không để cho các ban nhạc chờ lâu hơn nữa ngay sau đây chúng ta sẽ đến với bài hát “Mùa hè đến” với sự thể hiện của dàn đồng ca nghệ sĩ đến từ ban nhạc “Mây xanh”
- Cho trẻ đứng thành vòng tròn rộng hát bài “Mùa hè đến”
=> Bài hát “Mùa hè đến” nói về mùa hè có cảnh đẹp, có tiếng chim hót ríu rít, vui nhộn, có trăm hoa đua nở, có những chú bướm bay lượn trong ánh nắng mặt trời, các bạn nhỏ đã cùng nhau múa hát để đón một mùa hè mới lại đến.
- Khi đi trời nắng chúng mình phải làm gì?
=> Giáo dục trẻ biết được khi trời nắng phải đội mũ, che ô, trời mưa phải mặc áo mưa, che ô.   
- Có một bài hát với giai điệu tươi vui nói về ông mặt trời, đó chính là bài hát “Cháu vẽ ông mặt trời” với sự thể hiện cặp đôi song ca hoàn hảo “…và …” cùng với ban nhạc “Mây trắng”.
- Trẻ lên sân khấu thể hiện bài hát “Cháu vẽ ông mặt trời”.
- Cô được biết trong số những nghệ sĩ của lớp có một
nhóm múa, múa rất là đẹp và các bạn đã gửi tới chương trình bài múa “Nắng sớm” với sự tham gia của nhóm múa “Mây hồng”
* HĐ2: Nghe hát bài “Cái cò đi đón cơn mưa”
- Chương trình lại nhận được một tin nhắn của bạn Nắng Mai trong lớp mình . Bạn viết rằng bạn rất thích một bài hát viết về mưa. Mong chương trình có thể cho bạn nghe lại bài hát đó qua giọng hát của ca sĩ …được không ạ. Để đáp ứng theo yêu cầu của bạn sau đây sẽ là bài hát “Cái cò đi đón cơn mưa”.
- Cô hát và biểu diễn lần 1 có nhạc đệm và biểu diễn kết hợp động tác minh họa.
- Cô nói nội dung bài hát: Bài hát có giai điệu rất hay, khắc họa hình ảnh con cò lặn lội, vất vả trong đêm mưa gió nhưng vẫn hiếu thảo, nhớ về gia đình.
- Cô còn có thêm món quà tặng cho bạn Nắng Mai  và các nghệ sĩ của lớp mình đó là một video bài hát “Cái cò đi đón cơn mưa” qua sự thể hiện của nhóm nhạc nổi tiếng Siêu chip hát.
- Lần 2 cho trẻ xem video siêu chip hát.
* HĐ 3: Trò chơi âm nhạc “Ai nhanh nhất”
- Chương trình giao lưu âm nhạc đã chuẩn bị rất nhiều món quà cho các nghệ sĩ. Đó chính là những nốt nhạc xinh. Và để lấy được những nốt nhạc xinh này thì các nghệ sĩ sẽ cùng cô tham gia trò chơi “Ai nhanh nhất”
- Cô phổ biến luật chơi và cách chơi:
+ Cách chơi: Cô bật cho các con nghe giai điệu chúng mình sẽ đoán xem giai điệu đó được thể hiện bằng nhạc cụ nào. Bạn nào trả lời đúng và nhanh sẽ dành một nốt nhạc xinh.
- Luật chơi: Trẻ đoán đúng cô bật lại video cho trẻ xem. Trẻ nhận được nốt nhạc.
- Tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần.
- Cô quan sát và khuyến khích trẻ chơi tích cực.
- Giáo dục trẻ: Biết tự bảo vệ sức khỏe bản thân, mặc trang phục phù hợp.
3. Kết thúc
- Chương trình “Giao lưu âm nhạc” với chủ đề “Bé yêu âm nhạc” đến đây là kết thúc. Kính chúc các cô luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ. Chúc các con luôn luôn chăm ngoan, học giỏi. 
- Xin chào và hẹn gặp lại.
	
- Trẻ ngồi 

- Trẻ lắng nghe cô giới thiệu chương trình
 
 


- Trẻ lắng nghe cô giới thiệu


- Trẻ hát và vận
 động 

- Trẻ lắng nghe
 




- Trẻ chú ý



- Song ca trẻ hát




- Trẻ múa bài: Nắng sớm
 
 





- Trẻ lắng nghe cô đọc tin nhắn của chương trình




- Trẻ biểu diễn

- Trẻ lắng nghe



- Trẻ chú ý






- Trẻ lắng nghe











- Trẻ chơi


- Trẻ lắng nghe


- Trẻ vỗ tay

	


- Trẻ  chú ý lắng nghe cô giới thiệu





- Trẻ  chú ý lắng nghe


- Trẻ hưởng ứng theo khả năng.
- Trẻ  chú ý lắng nghe





- Trẻ  chú ý lắng nghe


- Trẻ  chú ý lắng nghe



- Trẻ hưởng ứng theo khả năng.








- Trẻ  chú ý lắng nghe







- Trẻ  chú ý lắng nghe





- Trẻ chú ý




















- Trẻ bắt chước





- Trẻ bắt chước






III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1. HĐCCĐ: QS sân trường
1.1. Yêu cầu.
- Trẻ tiếp xúc, tắm nắng sáng sớm. Trẻ biết trong sân trường có gì.
[bookmark: _Hlk226987773]- Rèn luyện sự nhanh nhẹn khéo léo.
[bookmark: _Hlk226987796]- Giáo dục trẻ đoàn kết khi chơi. .
[bookmark: _Hlk226987899][bookmark: _Hlk226987586]*Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ biết một số đồ dùng, đồ chơi trên sân trường.
- Rèn luyện sự nhanh nhẹn khéo léo.
- Giáo dục trẻ đoàn kết khi chơi. .
1.2. Chuẩn bị.
- Bóng, phấn, lá cây....
- Địa điểm: Sân trường
1.3. Hướng dẫn.
- Hát “Nắng sớm”
- Cô đàm thoại về nội dung bài hát 
- Giới thiệu buổi QS sân trường
- Cho cả lớp cầm tay nhau đứng thành vòng tròn to.
- Cô giới thiệu sân trường cho trẻ quan sát và đàm thoại
- Các con thấy sân trường hôm nay như thế nào?
- Sân trường có những gì?
- Sân trường để làm gì?
- Để cho sân trường luôn sạch sẽ các con phải làm gì?
- Trẻ KT. Con ơi cầu trượt đâu? Cây bàng đâu?...
* Giáo dục: Khi vui chơi, học tập ở sân trường các con phải biết giữ gìn vệ sinh chung, không được vứt rác bừa bãi.
2. TCVĐ: Bóng tròn to
3. CTD: Cho trẻ chơi ở khu trải nghiệm
IV. HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ
                                                Chơi trò chơi đập bóng.
1. Mục đích - Yêu cầu:
[bookmark: _Hlk226987914]- Trẻ nhớ tên trò chơi. Biết cách chơi.
- Luyện cho trẻ phát triển sức bật và tác phong khẩn trương, nhanh nhẹn.
- Giáo dục trẻ biết cất bóng sau khi chơi song.
[bookmark: _Hlk226987964]*Đối với trẻ khuyết tật: Biết chơi cùng bạn theo khả năng.
2. Chuẩn bị.
- Các bé tham gia chơi sẽ chia thành nhiều đội, số người trong mỗi đội bằng
nhau. Các đội xếp thành hàng dọc. Mỗi đội sẽ cử ra một người đứng cách đội
của mình từ 5 - 10m quay mặt lại phía đồng đội tay cầm một chiếc gậy có buộc
trên đó một quả bóng, chiều cao sẽ tùy theo từng lứa tuổi của trẻ chơi để khi
nhảy lên tay chạm được vào bóng.
3. Hướng dẫn.
- Khi có lệnh của người điều khiển, những bé đứng đầu hàng của mỗi đội nhanh
chóng chạy về phía bạn đang cầm gậy có buộc bóng, nhảy lên làm sao để tay
chạm được vào bóng. Sau đó chạy vòng qua bạn đó và trở về lại vị trí của mình,
đập tay vào bạn tiếp theo, bé này tiếp tục chạy lên và thực hiện như bé vừa rồi. Trò chơi cứ tiếp tục như vậy cho đến khi đội nào xong trước thì đội đó thắng
cuộc.
- Khi nhảy lên, người chơi phải gắng chạm cho được vào bóng. Nếu không
chạm vào được, thì bé đó phải làm cho tới khi chạm được vào bóng mới được
chạy về chỗ của mình.
- Trẻ cầm gậy có bóng phải giữ nguyên ở một độ cao nhất định (không được đưa
xuống thấp hoặc nâng lên cao quá.
Phải tự giác và trung thực, thực hiện đúng quy định của trò chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. HTLTTGĐHCM: Nghe hát: Nhớ ơn Bác. ST: Phạm Tuyên
1.1. Mục đích - Yêu cầu
- Trẻ biết tên bài hát, biết nội dung bài hát.
- Rèn kĩ năng nghe hát và làm các động tác minh họa theo lời bài hát.
[bookmark: _Hlk226988054]- Giáo dục trẻ lòng kính yêu Bác, trẻ biết chăm ngoan, học tập tốt.
*Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ hưởng ứng theo ô và các bạn.
- Giáo dục trẻ lòng kính yêu Bác, trẻ biết chăm ngoan, học tập tốt.
1.2. Chuẩn bị
- Video về bác, nhạc bài hát, video bài hát, nhạc một số bài hát về Bác.
1.3. Hướng dẫn.
- Cô cùng cháu xem video và trò chuyện về Bác Hồ.
- Cô hát cho trẻ nghe 3-4 lần
+ Hát trọn vẹn
+ Hát kết hợp, đàn hoặc nhạc, dụng cụ âm nhạc. 
+ Giảng nội dung bài hát.
+ Hát kết hợp làm động tác minh họa
- Các cháu hát nhẩm theo cô và làm ngẫu hứng các động tác
[bookmark: _Hlk150608495]- Cho trẻ hát múa một số bài hát về Bác Hồ
2. Chơi tự do
3. Vệ sinh - Trả trẻ
*****
Thứ năm, ngày 23 tháng 4 năm 2026
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG
- Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thể hiện hành vi thói quen văn minh lịch sự khi giao tiếp với người khác.
- Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ, các biện pháp phòng chống dịch bệnh giao mùa, giữ gìn sức khỏe khi trời lạnh. 
- Cho trẻ xem các tranh ảnh, băng hình về nước và hiện tượng tự nhiên.
- Trò chuyện lồng ghép nội dung ATGT.
- Trẻ đến góc chơi theo ý thích. Trẻ đăng kí góc chơi.
- Điểm danh, kiểm tra vệ sinh trẻ.
- Thể dục sáng:
- Hô hấp: Hít vào thở ra
- Tay:  Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên
- Lưng, bụng, lườn: Quay người sang trái, sang phải.
- Chân: Bước lên phía trước, bước sang ngang; ngồi xổm, đứng lên;  
- Bật: Bật tại chỗ, bật tiến về phía trước
Mỗi động tác cho trẻ tập 4 lần 4 nhịp kết hợp với lời, nhạc các bài hát “Nào chúng ta cùng tập thể dục” “Nắng sớm”)
[bookmark: _Hlk226988209][bookmark: _Hlk226990003]*Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ bắt chước tập thể dục buổi sáng theo khả năng. 
II. HOẠT ĐỘNG HỌC
[bookmark: _Hlk192451039]LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
Đề tài: Dạy trẻ xếp xen kẽ màu sắc theo quy tắc 1-1
1. Mục đích yêu cầu: 
1.1. Kiến thức:  Trẻ biết xếp xen kẽ màu sắc theo quy tắc 1- 1
- Trẻ biết chơi các trò chơi do cô tổ chức.  
[bookmark: _Hlk226988243][bookmark: _Hlk226988264]*Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ biết bắt chước theo khả năng.
1.2. Kỹ năng:  Rèn kỹ năng xếp xen kẽ màu sắc theo quy tắc 1- 1. Rèn kĩ năng quan sát, chú ý ghi nhớ có chủ định. Rèn kỹ năng chơi các trò chơi theo cô tổ chức
[bookmark: _Hlk226988280][bookmark: _Hlk226988296]*Đối với trẻ khuyết tật: Rèn kĩ năng quan sát, chú ý
1.3. Thái độ:  Trẻ có nề nếp và thói quen, hứng thú, chú ý trong giờ học, tích cực tham gia hoạt động, biết phối hợp cùng bạn khi chơi. 
*Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ có nề nếp và thói quen, chú ý trong giờ học
2. Chuẩn bị: 
2.1. Đồ dùng của cô. Cô chuẩn bị 5 đám mây trắng, 5 đám mây xanh, rổ, que tính. Máy tính, ti vi
2.2. Đồ dùng của trẻ. Cô chuẩn bị 5 đám mây trắng, 5 đám mây xanh, rổ, que tính. Bảng học toán, rổ nhựa, que tính
- Nhạc bài: Mây và gió, cho tôi đi làm mưa với,..Chỗ ngồi hình chữ u, thảm
3. Hướng dẫn:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú
- Xin chào mừng tất cả các bé đến với lớp học “Bé vui học toán” ngày hôm nay.
- Tham gia lớp học “Bé vui học toán” hôm 
nay các con sẽ phải trải qua ba phần chơi: 
+ Phần chơi thứ nhất có tên gọi “Cùng hiểu biết” 
+ Phần chơi thứ 2 “Bé trổ tài”  
+ Phần chơi thứ 3 đó là “Ai nhanh hơn” 
- Các bạn cùng cô đến với các phần chơi nào!
2. Nội dung:
* HĐ1. Ôn đếm đến 5
- Bây giờ cô mời các con cùng bước vào phần chơi 
đầu tiên đó là phần chơi “Cùng hiểu biết” 
- Cô cho trẻ quan sát trên máy tính: Có 1 đoạn nhiều đám mây, nhiều ông sao. Cô cho trẻ quan sát và Cô cho trẻ đếm: 1,2,3,4,5
- Cô chốt lại: Có tổng 5 đám mây và 5 ông sao
* Giáo dục: Vì vậy các hiện tượng tự nhiên đều có những đặc điểm riêng thú vị mà chúng ta sẽ khám phá ở các tiết học sau, chúng ta nhớ lựa chọn mặc quần áo phù hợp với thời tiết nhé. Các con yên thiên nhiên, bảo về môi trường nhé.
* HĐ2. Dạy trẻ xếp xen kẽ màu sắc theo quy tắc 1-1
- Và ngay sau đây cô mời lớp mình bước vào phần chơi thứ 2 với tên  “Bé trổ tài”  
- Mời các con cùng nhận quà và về chỗ ngồi xinh của mình 
- Các con chu xem trên màn hình cô có gì đây, cô đưa đám mây xanh ra cho trẻ quan sát, cô hỏi trẻ trên màn hình tivi có gì? 
- Mây màu gì? 
- Tiếp theo cô đưa đám mây màu trắng ra xếp cạnh đám mây xanh về phía bên phải và hỏi trẻ bạn gì lại xuất hiện đây các con? Bạn mây này màu gì nhỉ? 
- Cứ như thế cô xếp xen kẽ đủ 5 bạn mây xanh 5 bạn  mây trắng cho trẻ quan sát, cô xếp và nói: Cô xếp các bạn mây từ trái sang phải, thành 1 hàng ngang, cô xếp xen kẽ 1 bạn 1 mây xanh đến 1 bạn mấy trắng tiếp là 1 bạn mây xanh rồi tiếp là 1 bạn mấy trắng,… cô xếp cho đến hết (5 mây xanh và 5 mây trắng)
      Mây xanh - mây trắng - mây xanh - mây trắng,….
- Cô hỏi trẻ cô vừa xếp các bạn mây ntn các con?
- Cô cho trẻ chỉ và nói cùng cô: mây xanh, mây trắng, mây xanh,…
- Cô chốt lại: Cứ 1 đám mây màu xanh, rồi đến 1 đám mây màu trắng rồi lại 1 đám mây màu xanh… Như vậy cô vừa xếp các bạn mây xanh và mây trắng theo cách là xếp xen kẽ màu sắc theo quy tắc 1-1 đấy các con ạ!
- Cô cho trẻ thực hiện xếp xen kẽ màu sắc theo quy tắc 1 - 1
- Cô bao quát trẻ, khen trẻ, hướng dẫn trẻ, sửa sai (nếu có) và hỏi trẻ: Cô xếp các bạn mây như thế nào?
+ Đây là bạn mây màu gì? Tiếp theo con xếp bạn mây màu gì? Tiếp nữa con xếp bạn mâu màu gì? Con xếp các bạn mây lần lượt từ đâu sang đâu? Con xếp các bạn mây thành 1 hàng gì?,…
- Cô cho trẻ nói cùng cô: Đầu tiên là bạn mây xanh, mây trắng, mây xanh, mây trắng, mây xanh,….
- Cô chốt lại: Như vậy cô và các con hôm nay vừa xếp các bạn mây xanh và mây trắng theo cách là xếp xen kẽ màu sắc theo quy tắc 1-1 đấy các con ạ!
- Cô khen trẻ
* HĐ3. Luyện tập
- Vừa rồi cô thấy các bạn rất xuất sắc ở phần chơi 
“Bé trổ tài” xin chúc mừng các bạn, bây giờ cô mời lớp mình cùng bước vào phần chơi thứ 3 với tên gọi “Ai nhanh hơn” 
- Cô nói cách chơi
- Cô nói luật chơi
- Cho trẻ chơi 2-3 lần
- Cô kiểm tra kết quả và khen trẻ
* Trò chơi: Kết bạn. Cô nói cách chơi
- Cô nói luật chơi. Cho trẻ chơi 2-3 lần
- Cô kiểm tra kết quả và khen trẻ
3. Kết thúc: Trò chơi “Kết bạn” đã kết thúc lớp học “Bé vui học toán” ngày hôm nay
	
- Trẻ vỗ tay



- Trẻ vỗ tay  










- Trẻ chú ý lắng nghe và quan sát, trẻ đếm

- Trẻ chú ý lắng nghe.
- Trẻ chú ý lắng nghe.









- Trẻ nhận quà về chỗ ngồi
- Trẻ quan sát, lắng nghe trả lời câu hỏi


- Trẻ quan sát, lắng nghe trả lời câu hỏi











- Trẻ trả lời

- Trẻ thực hiện

- Trẻ lắng nghe






- Trẻ xếp

- Trẻ thực hiện


- Trẻ trả lời




- Trẻ chú ý nghe








- Trẻ nghe cô nói và  chơi TC




- Trẻ nghe cô nói và  chơi TC

- Trẻ hát đi ra ngoài 
	
- Trẻ vỗ tay



- Trẻ bắt chước








- Trẻ chú ý


- Trẻ chú ý lắng nghe và quan sát,


Trẻ chú ý lắng nghe














- Trẻ bắt chước

- Trẻ chú ý lắng nghe và quan sát,



- Trẻ chú ý lắng nghe và quan sát,













- Trẻ chú ý

- Trẻ bắt chước theo khả năng
- Trẻ chú ý









- Trẻ bắt chước theo khả năng


- Trẻ chú ý















- Trẻ bắt chước chơi trò chơi






- Trẻ bắt chước chơi trò chơi

- Trẻ hưởng ứng


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1. HĐCCĐ: Quan sát “Cây phượng”
1.1. Yêu cầu:
[bookmark: _Hlk226989413]- Trẻ biết được tên gọi, đặc điểm của cây phượng.
[bookmark: _Hlk226989442]-  Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích.
[bookmark: _Hlk226989464]- Trẻ yêu quý và biết chăm sóc, bảo vệ cây xanh.
*Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ biết được tên gọi và một vài đặc điểm của cây phượng. Rèn kỹ năng chú ý quan sát. Trẻ yêu quý và biết chăm sóc, bảo vệ cây xanh.
1.2. Chuẩn bị:  Cây phượng.  Sân chơi bằng phẳng, sạch sẽ.
1.3. Hướng dẫn: Cô kiểm tra sức khỏe trẻ.
- Cho trẻ hát “Mùa hè đến” ra sân quan sát. Các con đang đứng dưới cây gì đây?
+ Chúng mình hãy quan sát cây và cho cô biết cây phượng có đặc điểm gì?
- Rễ cây có đặc điểm gì? Thân cây có như nào?  Vỏ thân cây sần sùi hay nhẵn mịn? Lá cây có màu gì?  Lá to hay nhỏ? Chúng ta trồng cây để làm gì?
- Trẻ KT. Con ơi cây phượng đâu? Lá cây phượng đâu?
+ Trong trường học của chúng ta ngoài cây phượng còn có những cây gì?
- Cô GD trẻ chăm sóc và bảo vệ cây, trồng nhiều cây xanh.
2. TCVĐ: ‘‘Lộn cầu vồng”
3. Chơi tự do: Cho trẻ chơi với ĐCNT, lá, nước,…
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC
1. Góc phân vai: Bán hàng, bác sĩ, nấu ăn.
2. Góc xây dựng: Xây vườn hoa.
3. Góc sách truyện: Xem tranh ảnh, sách truyện về nước, hiện tượng tự nhiên.
4. Góc nghệ thuật: Hát, múa các bài hát về chủ đề. Vẽ theo ý thích.
5. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây.
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Cho trẻ học sách tạo hình trang 24: Vẽ cái diều
1.1. Mục đích, yêu cầu. Trẻ biết vẽ cái diều và tô màu.
- Rèn cho trẻ kĩ năng vẽ, tô màu cho trẻ.
- Trẻ chú ý và kiên trì tạo ra sản phẩm.
1.2. Chuẩn bị:  Sáp màu, sách tạo hình. Bàn , ghế.
1.3. Hướng dẫn: Cô cho trẻ hát bài “Cháu vẽ ông mặt trời”
- Giáo dục trẻ về ích lợi của ông mặt trời. Cô giới thiệu bài học. Cô làm mẫu và HD trẻ. Cô hỏi trẻ cách thực hiện. Cô cho trẻ thực hiện và bao quát trẻ.
2. Chơi  tự do ở các góc
3.Vệ sinh - Trả trẻ
- Cho trẻ thu dọn đồ chơi.
- Cho trẻ rửa tay rửa mặt
- Cô trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.
- Nhắc nhở phụ huynh ký giao nhận trẻ.
*****
Thứ sáu, ngày 24 tháng 4 năm 2026
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG
- Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thể hiện hành vi thói quen văn minh lịch sự khi giao tiếp với người khác.
- Cho trẻ xem các tranh ảnh, băng hình về nước và hiện tượng tự nhiên.
- Trẻ đến góc chơi theo ý thích. Trẻ đăng kí góc chơi.
- Thể dục sáng:
- Hô hấp: Hít vào thở ra
- Tay:  Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên
- Lưng, bụng, lườn: Quay người sang trái, sang phải.
- Chân: Bước lên phía trước, bước sang ngang; ngồi xổm, đứng lên;  
- Bật: Bật tại chỗ, bật tiến về phía trước
Mỗi động tác cho trẻ tập 4 lần 4 nhịp kết hợp với lời, nhạc các bài hát “Nào chúng ta cùng tập thể dục” “Nắng sớm”)
[bookmark: _Hlk226990552]*Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ bắt chước tập thể dục buổi sáng theo khả năng. 
II. HOẠT ĐỘNG HỌC
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
Đề tài: Chuyện: Cóc kiện trời
1. Mục đích – Yêu cầu
1.1. Kiến thức
[bookmark: _Hlk226990577]- Trẻ nhớ tên câu truyện, biết các nhân vật, hiểu nội dung câu truyện.
[bookmark: _Hlk226990627]*Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ nhớ tên một số nhân vật trong chuyện.
1.2. Kỹ năng
[bookmark: _Hlk226990637]- Rèn kĩ năng nói mạch lạc, phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
[bookmark: _Hlk226990663]*Đối với trẻ khuyết tật: Rèn kĩ năng phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
1.3. Thái độ
[bookmark: _Hlk226990673]- Giáo dục trẻ biết yêu quý nguồn nước và biết bảo vệ nguồn nước.
[bookmark: _Hlk226995360]*Đối với trẻ khuyết tật: Giáo dục trẻ biết yêu quý nguồn nước và biết bảo vệ nguồn nước.
2. Chuẩn bị
- Bài hát: “Cho tôi đi làm mưa với, giọt mưa và em bé”. Tranh minh hoạ nội dung câu chuyện.
- Đĩa hình về nội dung câu chuyện.
3. Hướng dẫn
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ
	Hoạt động của trẻ KT

	1. Ổn định tổ chức:
- Cô tập trung trẻ bên cô và đọc câu đố
                     ”Mùa gì nóng bức
                    Trời nắng chang chang
                       Đi học đi làm
                       Phải đội mũ nón”
                       Đó là mùa gì?
- Mùa hè có đặc điểm gì?
- Nếu mùa hè kéo dài thì điều gì sẽ sảy ra? 
- Để biết cm nghe cô kể câu chuyện “Cóc kiện trời”
2. Nội dung: Cô kể chuyện cho trẻ nghe 
-  Cô kể chuyện lần 1 diễn cảm cho trẻ nghe.
- Câu chuyện cô vừa kể có tên là gì?
- Của tác giả nào?
- Cô và trẻ vận động trên nền nhạc bài: “Giọt mưa và em bé” và di chuyển đội hình.
- Cô kể chuyện lần 2 kết hợp trên mô hình.
 - Cô hỏi trẻ tên truyện? Tên nhân vật trong chuyện?
- Kể trích dẫn, đàm thoại
- Trong truyện có những nhân vật nào?
-Vì sao cóc lại đi kiện ông trời?
    “Vì đã ba năm nay, không có một giọt mưa nào. Khắp nơi đất đai nứt nẻ, cây cỏ khát nước chết rụi, các con thú cũng chết dần chết mòn vì không có nước”.
- Cùng đi với cóc có những ai?
- Cóc đã xử trí thông minh như thế nào khi Ngọc Hoàng sai bầy Gà ra mổ Cóc?
- Biết Gà bị Cáo vồ mất Ngọc Hoàng đã sai ai ra giết Cáo?
- Chó có giết được Cáo không? Vì sao?
- Lần này Ngọc Hoàng sai ai ra trị Gấu?
- Điều gì đã xảy ra?
- Đúng rồi, Cóc rất thông minh đã bố trí chỗ nấp cho Cáo, Gấu, Cọp vào bụi rậm, còn Cóc thì nhảy lên đánh trống kêu oan. 
   “ Ngọc Hoàng nghe tiếng trống liền sai thiên thần ra xem là ai, khi nghe thiên thần thưa: “Kẻ dám cả gan đánh trống ầm ĩ nhà Trời là 1 con Cóc bé tí, xấu xí nói là lên gặp Ngọc Hoàng để kiện” thì giận lắm, bèn sai bầy gà ra mổ Cóc. Nhưng Cóc đã ra hiệu cho Chó từ bụi rậm xông ra vồ gà. Ngọc Hoàng lại sai Chó ra giết Cáo thì bị Gấu chộp lấy tha đi, Ngọc Hoàng liền sai 1 toán lính ra trị Gấu cũng bị Cọp quật chết.
+ Cuối cùng Ngọc Hoàng đành phải làm sao?
+ Nghe Cóc thưa Ngọc Hoàng đã làm gì?
+ Ngọc Hoàng đã dặn Cóc ntn khi Cóc ra về?
+ Trong dân gian có câu hát gì về Cóc?
- Trẻ KT. Con ơi con cóc đâu? Ông Ngọc Hoàng đâu?
“À, Cóc tuy bé nhỏ nhưng rất mưu trí, tất cả đều phục Cóc, nên có câu hát ca ngợi về cóc rằng “Con Cóc là cậu ông Trời
Hễ ai đánh Cóc là Trời đánh cho”.
- Cô cho trẻ nghe câu truyện lần 3 trên tivi.
+ Cô hỏi trẻ tên truyện?
-  Cô giảng nội dung: Câu chuyện kể về hành trình dũng cảm của Cóc cùng các bạn( Cua, Gấu, Cọp, Ong) lên trên thiên đình đòi nước mưa do trời hạn hán lâu ngày. Nhờ sự thông minh, đoàn kết và sắp xếp đội hình hợp lý, Cóc đánh bại quân nhà trời, buộc Ngọc Hoàng phải cho mưa xuống cứu muôn loài.
- Lần 4: Cho trẻ nghe lại câu chuyện qua
 video.
- Cô vừa kể cho các bạn nghe chuyện gì?
- Trong chuyện có những nhân vật nào?
- Giáo dục: Cóc tuy bé nhỏ nhưng rất thông minh mưu trí, nhờ vậy mà Cóc được mọi người yêu mến, nể phục. Vì thế các con cần phải cố gắng chăm ngoan, học giỏi để được mọi người yêu mến.
3. Kết thúc:
- Cô mở nhạc: “Cho đôi đi làm mưa với” trẻ hát và ra ngoài.
	- Trẻ chú ý nghe và trả lời câu hỏi.




- Trẻ trả lời 




- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời 





- Trẻ trả lời.


- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe.





- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời.


- Trẻ trả lời.



- Trẻ lắng nghe.













-Trẻ trả lời







-Trẻ lắng nghe



- Trẻ chú ý










-Trẻ xem video và nghe chuyện, trả lời cô


- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời



-Trẻ hát
	- Trẻ chú ý lắng nghe



- Trẻ chú ý


- Trẻ chú ý lắng nghe




- Trẻ chú ý

- Trẻ chú ý
- Trẻ chú ý lắng nghe


- Trẻ chú ý
- Trẻ chú ý

- Trẻ chú ý lắng nghe









- Trẻ chú ý lắng nghe



- Trẻ chỉ
-Trẻ lắng nghe



- Trẻ chú ý







- Trẻ chú ý xem video và nghe chuyện.




- Trẻ hưởng ứng


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1. HĐCMĐ: Quan sát bầu trời
1.1. Yêu cầu:  
- Trẻ biết được bầu trời hôm nay như thế nào.
-  Rèn kỹ năng quan sát và miêu tả bằng lời.
- Giáo dục trẻ ăn mặc theo thời tiết, theo mùa.
*Đối với trẻ khuyết tật: 
- Trẻ biết chỉ bầu trời.
- Rèn kỹ năng chú ý, quan sát.
- Giáo dục trẻ ăn mặc theo thời tiết, theo mùa.
1.2. Chuẩn bị: 
- Sân bãi sạch sẽ, rộng rãi, thoáng mát.  
- Phấn, các loại lá cây khô…
1.3. Hướng dẫn:
- Cô cho trẻ ra sân. 
- Cô kiểm tra sức khoẻ cho trẻ.
- Cho trẻ chơi trò chơi “Trời nắng trời mưa”
- Cô cho trẻ xuống sân quan sát và đàm thoại: 
+ Chúng mình thấy thời tiết hôm nay thế nào?
+ Trời nắng hay mưa? 
+ Có gió không các con?
+ Mây có mầu sắc như nào? 
+ Nền trời màu gì?
+ Khi ra đường thì chúng mình phải mặc quần áo như nào?..
- Trẻ KT. Con ơi bàu trời đâu? Ánh nắng đâu?
- Giáo dục trẻ mặc quần áo phù hợp với thời tiết 
2. TCVĐ: ‘‘Bịt mắt bắt dê”
3. Chơi tự do: Cho trẻ chơi ĐCNT, lá, nước,…
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC
1. Góc phân vai: Bán hàng, bác sĩ, nấu ăn.
2. Góc xây dựng: Xây vườn hoa.
3. Góc sách truyện: Xem tranh ảnh, sách truyện về nước, hiện tượng tự nhiên.
4. Góc nghệ thuật: Hát, múa các bài hát về chủ đề. Vẽ theo ý thích.
5. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây.
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Lao động cuối tuần
1.1. Yêu cầu:
- Trẻ biết lau dọn đồ dùng đồ chơi trong lớp, cất đồ chơi đúng nơi quy định.
- Rèn kỹ năng tự phục vụ.
- Trẻ thích thú tham gia.
1.2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng đồ chơi, khăn lau...
1.3. Tiến hành:
- Cô giới thiệu các góc học tập, góc chơi.
- Hướng dẫn trẻ cách lau dọn đồ dùng đồ chơi.
- Cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định.
2. Bình bầu bé ngoan.
3. VSTT
- Cho trẻ thu dọn đồ chơi.
- Cho trẻ rửa tay rửa mặt
- Cô trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.
- Nhắc nhở phụ huynh ký giao nhận trẻ.
*****
Thứ hai, ngày 27 tháng 4 năm 2026 ( Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương )
*****
Thứ ba ngày 28 tháng 04 năm 2026
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG
- Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thể hiện hành vi thói quen văn minh lịch sự khi giao tiếp với người khác.
- Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ, các biện pháp phòng chống dịch bệnh giao mùa, giữ gìn sức khỏe khi trời lạnh. 
- Cho trẻ xem các tranh ảnh, băng hình về nước và hiện tượng tự nhiên.
- Trò chuyện lồng ghép nội dung ATGT.
- Trẻ đến góc chơi theo ý thích. Trẻ đăng kí góc chơi.
- Điểm danh, kiểm tra vệ sinh trẻ.
- Thể dục sáng:
- Hô hấp: Hít vào thở ra
- Tay:  Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên
- Lưng, bụng, lườn: Quay người sang trái, sang phải.
- Chân: Bước lên phía trước, bước sang ngang; ngồi xổm, đứng lên;  
- Bật: Bật tại chỗ, bật tiến về phía trước
Mỗi động tác cho trẻ tập 4 lần 4 nhịp kết hợp với lời, nhạc các bài hát “Nào chúng ta cùng tập thể dục” “Nắng sớm”)
[bookmark: _Hlk227043707][bookmark: _Hlk227045929]*Đối với trẻ khuyết tật: trẻ bắt chước bạn tập thể dục buổi sáng theo khả năng.
II. HOẠT ĐỘNG HỌC
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
Ôn Đề tài: VĐCB: Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát
1. Mục đích - Yêu cầu:
1.1. Kiến Thức.
-  Trẻ biết đi trong đường hẹp đầu đội túi cát.
[bookmark: _Hlk227043841]*Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ bắt chước bạn tập theo khả năng.
1.2. Kỹ năng. 
- Trẻ giữ thăng bằng trong khi đi, không giẫm lên vạch, khi đi đầu không cúi, mắt nhìn thẳng về phía trước.
[bookmark: _Hlk227044031]*Đối với trẻ khuyết tật: Rèn kỹ năng khéo léo nhẹ nhàng, đi chính xác.
[bookmark: _Hlk225623016][bookmark: _Hlk227044088]1.3. Thái độ. 
- Hứng thú tham gia cùng cô.
- Biết đi bộ trên vỉa hè hoặc bên lề phải của mình khi  đường không có vỉa hè.
*Đối với trẻ khuyết tật: Hứng thú tham gia cùng cô.
2. Chuẩn bị
2.1. Đồ dùng của cô:
-  Kẻ 2-3 đường hẹp (3mx0,2m) hoặc dây để tạo thành đường hẹp. Túi cát, nhạc.
2.2. Đồ dùng của trẻ:   
[bookmark: more]- Đường hẹp, túi cát. 1 số cây hoa, rổ đựng
3. Hướng dẫn
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ
	Hoạt động của trẻ KT

	1. Gây hứng thú:
- Cô cho trẻ xúm xít
- Cô kiểm tra sức khoẻ cho trẻ
- Cô trò chuyện với trẻ về thời tiết hôm nay
2. Nội dung:
* HĐ1: Khởi động: 
- Cô cho trẻ đi vòng tròn đi các kiểu chân với nhạc “Cháu vẽ ông mặt trời”
* HĐ2: Trọng động:
*BTPTC: Tập kết hợp với bài: “Nắng sớm”
+ Hô hấp: Gà gáy
+ ĐT tay- vai: Hai tay thay nhau đưa ra trước ra sau
+ ĐT bụng - lườn: Quay người sang trái, sang phải
+ ĐT chân: Đứng kiễng gót hạ gót chân
+ ĐT bật: Bật tiến về phía trước 
* VĐCB: Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát
- Cô tặng cả lớp 1 chuyến về thăm nhà cô:
Đường đến nhà cô rất xa, vì vậy cô và các con cần có sức khỏe tốt. Nhiệm vụ của cô và các con là trải qua một bài tập: “Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát”. Để thực hiện được bài tập này chúng mình nhìn cô làm trước. 
- Cô làm mẫu lần 1.
- Cô làm mẫu lần 2 và giải thích: Từ hàng đi đến đứng cách vạch xuấtphát 30cm, trên đầu đội túi cát, hai tay cô để tự nhiên hoặc cô có thể chống hông, khi có hiệu lệnh cô đi vào đường hẹp và bước đi đều, chân không giẫm lên vạch, tư thế người ngay ngắn, đầu không cúi, giữ thăng bằng để không bị rơi túi cát. Khi cô đi hết đường hẹp cô để túi cát vào rổ và đi về cuối hàng đứng.
- Cho 2 trẻ khá thực hiện.
- Lần lượt từng bạn lên tập. Hỏi trẻ tên bài tập?
- Cô cho tổ, nhóm, cá nhận lên tập luyện và hỏi trẻ: Con vừa tập bài tập gì?
- Cô hỏi cả lớp tên bài tập?
* Trò chơi vận động: “Thỏ đi tắm nắng”
- Cô giới thiệu trò chơi.
- Cô nói cách chơi và luật chơi: Cô cùng trẻ làm những chú thỏ đi tắm nắng trên nền nhạc khi đến câu: Mưa to rồi, mưa to rồi, mau mau mau về thôi thì trẻ nhanh chân chạy về nhà của mình, chú Thỏ nào chậm thì ra ngoài 1 lần chơi tiếp theo.
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần.
- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ.
*HĐ3. Hồi tĩnh
- Hát: “Cháu vẽ ông mặt trời” đi nhẹ nhàng 2 vòng ra ngoài.

	
- Trẻ lắng nghe và trả lời cô
- Trẻ lắng nghe



- Trẻ khởi động cùng cô.



- Trẻ thực hiện bài tập.







-Trẻ lắng nghe






- Trẻ quan sát
- Trẻ quan sát và lắng nghe








- Trẻ thực hiện.


- Trẻ thực hiện và trả lời cô
- Trẻ trả lời

- Trẻ chú ý nghe





- Trẻ chơi


- Trẻ hát ra ngoài
	
- Trẻ lắng nghe và hưởng ứng.




- Trẻ bắt chước theo khả năng.



- Trẻ bắt chước theo khả năng.







- Trẻ chú ý lắng nghe





- Trẻ chú ý quan sát









- Trẻ chú ý quan sát

- Trẻ bắt chước theo khả năng.








- Trẻ bắt chước theo khả năng.

- Trẻ bắt chước theo khả năng.


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1. HĐCCĐ: Quan sát cây bàng
1.1. Yêu cầu.
[bookmark: _Hlk225623386]- Trẻ nêu được một số đặc điểm các bộ phận của cây, biết được lợi ích của cây.
[bookmark: _Hlk225623437]- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích cho trẻ.
[bookmark: _Hlk227045047][bookmark: _Hlk225623468]- Giáo dục trẻ yêu quý chăm sóc và bảo vệ cây.
Rèn kỹ năng chú ý quan sát. Giáo dục trẻ yêu quý chăm sóc và bảo vệ cây.
*Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ biết tên gọi và một số đặc điểm nổi bật của cây.
- Rèn kỹ năng chú ý quan sát. Giáo dục trẻ yêu quý chăm sóc và bảo vệ cây.
2. Chuẩn bị. 
- Cây bàng cho trẻ quan sát, đồ chơi ngoài trời: bóng, vòng, phấn...
3. Hướng dẫn. 
- Cô cho trẻ nhẹ nhàng đi ra sân và vừa đi vừa hát bài “Nắng sớm”. Cô cho trẻ quan sát cây chuối và đàm thoại cùng trẻ: 
- Đây là cây gì?  
- Cây bàng có những bộ phận nào? 
- Đây là bộ phận gì của cây?
- Rễ cây có đặc điểm gì? 
- Thân cây có như nào?  
- Vỏ thân cây sần sùi hay nhẵn mịn? 
- Lá cây có màu gì? Lá to hay nhỏ? 
- Chúng ta trồng cây để làm gì?
- Ngoài cây bàng ra trong sân trường còn trồng cây nào nữa? 
- Để có cây tươi tốt và nhiều quả phải làm gì? 
- Trồng và chăm sóc như thế nào?
- Trẻ KT. Con ơi cây bàng đâu?
-  Lá bàng đâu? 
- Thân cây bàng đâu?
=> Cô giáo dục trẻ chăm sóc và bảo vệ cây
2. TCVĐ: Ai nhanh nhất
3. CTD: Cô cho trẻ chơi ĐCNT, phấn, lá,…
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC
1. Góc phân vai: Bán hàng, bác sĩ, nấu ăn.
2. Góc xây dựng: Xây vườn hoa.
3. Góc sách truyện: Xem tranh ảnh, sách truyện về nước, hiện tượng tự nhiên.
4. Góc nghệ thuật: Hát, múa các bài hát về chủ đề. Vẽ theo ý thích.
5. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây.
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1.Học tiếng Anh qua phần mềm FutureLang từ vựng Ôn : Rain (mưa).
1.1.Mục đích- Yêu cầu
- Trẻ nhận biết và phát âm đúng từ vựng thông qua ứng dụng phần mềm FutureLang
- Trẻ nắm được từ vựng: Rain. Trẻ nghe, hiểu và nói câu đơn giản: Rain (mưa)
- Rèn kỹ năng phát âm tiếng anh.  Trẻ hứng thú và tích cực tham gia hoạt động
*Đối với trẻ khuyết tật. Trẻ chú ý ngồi ngoan.
1.2. Chuẩn bị. 
-  Phần mềm FutureLang. Thẻ hình ảnh từ  Rain: mưa
- Máy tính, ti vi, nhạc, búa đập chút chít.  
- Trang phục cô trẻ gọn gàng
1.3. Hướng dẫn
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ
	Hoạt động của trẻ KT

	1. Ổn định tổ chức
- Cô cho trẻ múa hát bài: One littie finger
- Giới thiệu cho trẻ bài học hôm nay Rain là mưa.
2. Nội dung
* HĐ 1: Dạy từ vựng mới Sun
+ Lần 1: Cô mở bài học trên phần mềm
- Hỏi  hôm nay các con được học bài gì?
+ Lần 2: Cô mở bài học trên phần mềm. Cô giới thiệu từ vựng Rain gọi tên yêu cầu trẻ lặp lại trên máy.
- Cô bật phát âm: Rain cho trẻ 3 lần rồi yêu cầu trẻ lặp lại. 
- Cô giáo giải thích nghĩa từ:  
+ Rain ( mưa).
- Cô giáo gọi cả lớp, tổ nhóm, cá nhân lên đọc từ: Sun. 
Trong quá trình đọc cô sửa sai.
+ Cô giáo kiểm tra trẻ nhớ cách đọc và nhận diện từ qua tranh: Cô giơ hình ảnh trẻ đọc từ bằng tiếng anh
* HĐ 2: Trò chơi luyện tập 
+ Trò chơi 1: Nhìn hình ảnh đoán tên âm thanh (Cô mở trên ứng dụng)
Cô tổ chức cho trẻ chơi 2 lần. ĐV trẻ chơi.
+ Trò chơi 2: Ai nhanh nhất
- Cách chơi: Đặt hai thẻ trên bàn, trẻ tìm hình ảnh khi nghe phát âm của hình ảnh đó bằng cách đập búa vào thẻ hình ảnh có phát âm tương ứng.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2 lần. Động viên trẻ chơi
* HĐ3: Kết thúc 
- Cô và trẻ cùng hát và vận động theo bài hát: “lf you happy”  
- Cô nhận xét -  động viên khen trẻ 

	
- Trẻ hát và vận động 



- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng  nghe

- Trẻ  phát âm



- Lớp, cá nhân trẻ được thực hành trên máy






- Trẻ tham gia chơi



- Trẻ tham gia chơi

- Trẻ hưởng ứng cùng cô
	
- Trẻ hưởng ứng cùng cô



- Trẻ lắng nghe


- Trẻ chú ý lắng nghe




- Trẻ chú ý lắng nghe







-Trẻ bắt chước theo khả năng

-Trẻ bắt chước theo khả năng

- Trẻ hưởng ứng cùng cô


2. Chơi tự do ở các góc
3.  Vệ sinh - Trả trẻ
*****
Thứ tư ngày 29 tháng 04 năm 2026
I. Kết thúc. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG
- Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thể hiện hành vi thói quen văn minh lịch sự khi giao tiếp với người khác.
- Cho trẻ xem các tranh ảnh, băng hình về nước và hiện tượng tự nhiên.
- Trò chuyện lồng ghép nội dung ATGT.
- Trẻ đến góc chơi theo ý thích. Trẻ đăng kí góc chơi.
- Điểm danh, kiểm tra vệ sinh trẻ.
- Thể dục sáng: Hô hấp: Hít vào thở ra
- Tay:  Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên
- Lưng, bụng, lườn: Quay người sang trái, sang phải.
- Chân: Bước lên phía trước, bước sang ngang; ngồi xổm, đứng lên;  
- Bật: Bật tại chỗ, bật tiến về phía trước
Mỗi động tác cho trẻ tập 4 lần 4 nhịp kết hợp với lời, nhạc các bài hát “Nào chúng ta cùng tập thể dục” “Nắng sớm”)
[bookmark: _Hlk227045950][bookmark: _Hlk227047143]*Đối với trẻ khuyết tật: trẻ bắt chước bạn tập thể dục buổi sáng theo khả năng.
II. HOẠT ĐỘNG HỌC
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
Ôn Đề tài: Âm nhạc: Dạy hát: Mùa hè đến
NH: Khúc ca bốn mùa
TCÂN: Ai đoán giỏi
1. Mục đích - Yêu cầu.
1.1. Kiến thức: 
- Trẻ biết tên bài “Mùa hè đến”,tên tác giả “Nguyễn Thị Nhung”.
- Trẻ thuộc bài hát, hát đúng giai điệu của bài hát “Mùa hè đến”.
- Trẻ biết cách chơi trò chơi, vận động theo giai điệu của bài hát.  
[bookmark: _Hlk227046048]*Đối với trẻ khuyết tật:Trẻ hưởng ứng theo lời bài hát.
1.2. Kĩ năng:
[bookmark: _Hlk225624315][bookmark: _Hlk227046072]-  Rèn kỹ năng nghe nhạc, kỹ năng hát, và vận động nhẹ nhàng.
[bookmark: _Hlk227046091]*Đối với trẻ khuyết tật: Rèn kỹ năng nghe nhạc, kỹ năng hát, và vận động.
1.3. Thái độ : 
- Trẻ biết được khi trời nắng phải đội mũ, che nắng.
[bookmark: _Hlk227046101][bookmark: _Hlk225624362]- Hứng thú tham gia vào hoạt động.
[bookmark: _Hlk227046787]*Đối với trẻ khuyết tật: Hứng thú tham gia vào hoạt động.
2. Chuẩn bị.
2.1. Đồ dùng của cô: 
-  Nhạc bài hát: “Mùa hè đến, khúc ca bốn mùa”. Sắc xô, đàn trống.
2.2. Đồ dùng của trẻ: Ghế ngồi, mũ, nơ, mic, đàn, trang phục….
3. Tiến hành
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ
	Hoạt động của trẻ KT

	1. Gây hứng thú:
- Chào mừng các bé đến với chương trình “Bé vui âm nhạc” ngày hôm nay.
- Đến 		- Và thành phần không thể thiếu đó là các ca sĩ nhí đên từ lớp mẫu giáo 3T 
Xin chào đón đội:
+ Mây hồng. Nắng vàng. Mưa hè.
Chương trình âm nhạc gồm 3 phần:
+ Phần thứ nhất: Bé làm ca sỹ.
+ Phần thứ 2: Quà tặng âm nhạc.
+ Phần thứ 3: Ai đoán giỏi.
2. Nội dung:
* HĐ1: Dạy hát bài “Mùa hè đến” sáng tác Nguyễn Thị Nhung.
- Và ngay bây giờ xin mời các đội chơi bước vào phần thứ nhất mang tên “Bé làm ca sỹ”.
- Ban tổ chức dành tặng cho các đội chơi một bản nhạc các đội chơi hãy cùng lắng nghe xem đó là giai điệu của bài hát gì?
- Chúng mình đã thuộc bài hát này chưa? Hôm nay cô sẽ dạy chúng mình bài hát này nhé.
- Để chúng mình hát đúng hơn, hay hơn cô mời chúng mình cùng ngồi xuống lắng nghe cô hát và cảm nhận bài hát này một lần nữa nhé.
+ Lần 1: Cô hát không nhạc.
- Cô vừa hát cho các con nghe bài hát “Mùa hè đến” của nhạc sỹ Nguyễn Thị Nhung.
+ Lần 2: Cô hát kết hợp với nhạc.
- Hỏi tên bài hát, tên tác giả.
- Bài hát nói về điều gì? 
* Đàm thoại: 
- Trong bài hát Mùa hè đến có những con vật gì?
- Mùa hè đến bạn nhỏ trong bài hát đã làm gì?
- Bài hát có giai điệu vui tươi hồn nhiên của các bạn nhỏ khi đón mùa hè đấy !
- Giáo dục: Mùa hè đến chúng mình được nghỉ hè, được bố mẹ cho đi bơi đúng không nào nhưng chúng mình cũng luôn nhớ mùa hè trời rất nắng khi đi ra ngoài các con nhớ đội mũ nón mặc trang phục chống nắng để không bị ốm. 
- Cô mời cả lớp hát. ( Cô chú ý sửa sai cho trẻ )
- Cô cho các đội thi đua với nhau
- Nhóm bạn trai, bạn gái biểu diễn
- Để tìm ra giọng hát xuất sắc nhất bạn nào giỏi lên hát cho cả lớp cùng nghe.
- Cô cho cả lớp hát.
- Xin chúc mừng các đội chơi đã hoàn thành xuất sắc phần thi thứ nhất.
* HĐ2: Nghe hát: “Khúc ca bốn mùa” sáng tác Nguyễn Hải.
- Xin mời các bé cùng bước vào phần thứ 2:  “Quà tặng âm nhạc”
- Hoà chung với không khí tưng bừng của ngày hôm nay, cô cũng xin dành tặng các con bài hát: “Khúc ca bốn mùa” sáng tác Nguyễn Hải
- Cô mời các con lắng nghe và cảm nhận giai điệu của bài hát này cùng cô nhé!
- Cô hát lần 1: 
- Cô vừa hát cho các con nghe bài hát gì? Của nhạc sỹ nào?
- Lần 2: Cô hát kết hợp múa minh họa trẻ múa hưởng ứng cùng cô.
- Cô mời chúng mình nhẹ nhàng đứng dạy hưởng ứng cùng cô theo giai điệu của bài hát này. Cô nhận xét, khen trẻ
* HĐ3: Trò chơi âm nhạc “Ai đoán giỏi”
- Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bước sang phần  thứ ba mang tên Ai đóan giỏi.
- Để chơi được trò chơi này ban tổ chức chuẩn bị cho chúng mình 1 chiếc mũ chụp, và ban tổ chức sẽ mời 1-2 bạn lên hát kết hợp gõ đêm 1 loại nhạc cụ, bạn đội mũ phải đoán được tên bạn hát và sử dụng nhạc cụ nào.
Chúng mình đã rõ cách chơi chưa?
- Cho 3-4 trẻ lên chơi. 
- Cô nhận xét, khen trẻ
3. Kết thúc: Trẻ lên nhận quà, chụp ảnh.
	
- Trẻ lắng nghe 




- Trẻ lắng nghe 







- Trẻ lắng nghe 


- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời


- Trẻ  chú ý lắng nghe 


- Trẻ lắng nghe 




- Trẻ trả lời














- Trẻ hát

- Trẻ hát




- Trẻ lắng nghe



- Trẻ lắng nghe










- Trẻ hưởng ứng














- Trẻ chơi

	
- Trẻ chú ý quan sát và lắng nghe 


- Trẻ chú ý


- Trẻ chú ý




- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe




- Trẻ lắng nghe


- Trẻ  chú ý lắng nghe 


















- Trẻ hưởng ứng theo lời bài hát




- Trẻ  chú ý lắng nghe 



- Trẻ  chú ý lắng nghe 



- Trẻ  chú ý




- Trẻ  chú ý lắng nghe 
- Trẻ chú ý quan sát và lắng nghe










- Trẻ bắt trước theo khả năng.


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1. HĐCCĐ: Nhốt không khí vào túi
1.1. Mục đích - Yêu cầu.
- Kiến thức: 
Trẻ biết lợi ích của không khí trong cuộc sống. Biết cách lấy và giữ không khí trong túi.
- Kỹ năng:
 Rèn cho trẻ óc quan sát, biết thực hiện theo yêu cầu.
[bookmark: _Hlk225625357]- Thái độ: Giáo dục trẻ biết ích lợi của môi trường, biết bảo vệ môi trường.
[bookmark: _Hlk227046848]Giáo dục:
 trẻ biết ích lợi của môi trường, biết bảo vệ môi trường trong sạch.
[bookmark: _Hlk227046871]*Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ biết bắt chước theo khả năng. Giáo dục trẻ biết ích lợi của môi trường.
2. Chuẩn bị: 
- Túi bóng, đồ dùng ở các góc chơi.
3. Hướng dẫn.
- Cô cầm vào miệng túi, cô mở miệng túi ra cô phất mạnh túi, cô vẫy đi vẫy lại.
- Cô giữ chặt miệng túi và dồn cho túi ni long căng lên, sau đó buộc chặt miệng túi lại. 
- Cho trẻ thực hiện làm giống như cô.
- Khi trẻ thực hiện cô giúp đỡ trẻ làm, cô có thể hướng dẫn trẻ dùng túi bóng vừa làm được thành những quả bóng bay để chơi trò chơi tung bóng bằng túi ni long.
2. TCVĐ: Kéo co
3. Chơi ý thích: Cô cho trẻ chơi ở khu trải nghiệm
IV. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Dạy trẻ bóc trứng cút
1. Mục đích - Yêu cầu: 
[bookmark: _Hlk214390461]- Trẻ biết được tên gọi, hình dạng và biết cách bóc vỏ trứng chim cút đơn giản
- Rèn kỹ năng bóc vỏ trứng bằng các ngón tay khéo léo.
[bookmark: _Hlk214390501]- Trẻ hào hứng tham gia vào hoạt động và biết giữ gìn vệ sinh.
*Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ biết tên quả trứng, biết bắt chước bóc trứng theo khả năng.
2. Chuẩn bị. Trứng chim cút đã luộc, khăn, đĩa.
3. Hướng dẫn: Cô cho trẻ nghe bài hát: “Quả trứng tròn tròn”
- Cô trò chuyện: Các bạn vừa nghe bài hát nói về gì vậy?
+ Trong bài hát có nhắc đến quả trứng vậy các bạn có biết quả trứng dùng để làm món ăn gì không?
- Hôm nay cô và các bạn sẽ cùng nhau trải nghiệm boác trứng chim cút nhé.
- Cô cho trẻ khám phá món quà: Trứng chim cút.
- Đây là gì? Trứng chim cút có hình gì? Vỏ trứng màu gì?
-  Trứng cút to hay nhỏ?
- Trứng chim cút nhỏ, có vỏ màu trắng ngà, lốm đốm nâu, hình bầu dục. 
- Khi luộc chín, bên trong có lòng trắng và đỏ, ăn rất ngon và bổ
- Cô hướng dẫn cách bóc vỏ trứng cho trẻ quan sát.
+ Cô cầm quả trứng bằng hai tay, gõ nhẹ xuống bàn cho vỏ trứng nút đều 
+ Dùng 2 ngón tay cái nhẹ nhàng bọc vỏ từ phần đầu quả trứng ra trước. 
- Cô bóc từ từ, nếu bóc mạnh tay thì trứng sẻ vở mất đấy
+ Khi bóc xong vỏ cô bỏ vỏ vào một cái bát và quả trứng bóc xong rồi cô bỏ riêng cái bát khác. 
- Khi bóc xong cô dùng khăn ướt lau tay sạch sẽ
- Cô hỏi lại trẻ có mấy bước bóc trứng. 
- Trước khi bóc các bạn cần làm gì nhỉ?
- Cô cho trẻ thực hành bóc vỏ trứng. 
- Cô bao quát, nhắc nhở trẻ và khuyến khích trẻ. 
- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ.
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU:
1. Học sách 5 điều Bác Hồ dạy (T18,19) 
1.1. Mục đích - Yêu cầu:
- Trẻ biết chăm sóc bảo vệ cây xanh. 
- Biết tô màu tranh vẽ chỉ hành động đúng.
- Rèn trẻ kỹ năng chú ý, phát âm và tô màu cho trẻ.
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc, bảo vệ cây. 
1.2. Chuẩn bị. Sách bé với 5 điều Bác Hồ dạy, tranh mẫu, bàn ghế cho trẻ, sáp màu
1.3. Hướng dẫn.  
-Cô giơ tranh mẫu cho trẻ quan sát và nhận xét về bức tranh.
- Cô cho trẻ nói lên về bức tranh chăm sóc bảo vệ cây như nào.
-  Sau đó cô cho trẻ tô mầu tranh. 
- Giáo dục trẻ chăm sóc bảo vệ cây, không bẻ lá, ngắt hoa.  
- Cô hướng dẫn trẻ thực hiện theo yêu cầu của bài.
-  Cô nhận xét, khen trẻ
2. Cho trẻ chơi tự do
- Cô bao quát trẻ chơi.
3. Vệ sinh - Trả trẻ

